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QUY TRÌNH

Phòng cháy chữa cháy rừng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-UB ngày 24/10/2000)
CHƯƠNG I

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1: Quy trình này quy định những yêu cầu về nghiệp vụ kỹ thuật, các tiêu chuẩn, biện pháo phòng cháy chữa cháy rừng áp dụng cho các đối tượng rừng trong toàn tỉnh.

Điều  2: Chi Cục Kiểm lâm, các hạt Kiểm lâm căn cứ vào tình hình xu thế thời tiết hàng ngày và hàng tuần trong mùa khô hanh, quan hệ với vật liệu cháy rừng để dự báo cháy rừng theo phương pháp tổng hợp và thông tin cấp dự baó cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin vô tuyến từ tỉnh đến huyện, xã, thôn, xóm, các đơn vị kinh doanh suốt mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

Điều 3 : Các chủ rừng, ngành Kiểm lâm, các cấp từ tỉnh, huyện xã, thôn, xóm, các cơ quan đơn vị căn cứ quy trình này để chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong phạm vi thuộc đơn vị, địa phương mình quản lý.

Điều 4 : Chi Cục Kiểm lâm và các chủ rừng căn cứ vào các điều kiện tự nhiên, dân sinh kinh tế, xã hội, từng vùng rừng một cách cụ thể ở cơ sở mà áp dụng kỹ thuật xây dựng băng trắng , băng xanh, quy trình sản xuất nương rẫy , chòi canh, xử lý thực bì làm giảm vật liệu cháy, xây dựng trạm khí tượng dự báo cháy rừng; hệ thống thông tin liên lạc các cộng đồng dân cư để thực hiệ quy trình này đạt hiệu quả cao nhất.

CHƯƠNG II

PHÒNG CHÁY RỪNG

Mục I: Tổ chức lực lượng , khoán bảo vệ rừng, tuyên truyền giáo dục về phòng cháy, chữa cháy rừng

Điều 5: Chi Cục Kiểm lâm và các hạt Kiểm lâm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện và các xã xây dựng phương án thành lập ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Do Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch làm Trưởng ban, UBND các cấp có trách nhiệm xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Các ban này có chức năng giúp chính quyền các cấp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốcviệc phòng cháy rừng ở cơ sở trong suốt mùa khô hanh, đặc biệt ở vùng trọng điểm dễ cháy rừng ở các xã , thôn, xóm, thuộc các huyện Phước Long, Bình Long, Lộc Ninh, Bù Đăng, Đồng Phú.

Điều 6 : Lực lượng Kiểm lâm ở hạt, trạm, đội Kiểm lâm cơ động ở vùng trọng điểm vào thời kỳ cao điểm dễ cháy phải được tổ chức thành nhóm công tác từ 2-3 người , có nhóm Trưởng. Từ 3-5 nhóm hợp thành một tổ , do tổ Trưởng phụ trách. lực lượng này được triển khai đến tận các thôn, xóm, xã, chỉ đạo thành các tổ, đội tình nguyện bảo vệ rừng ở cơ sở từ 15-20 người để cùng nhóm Kiểm lâm đặc trách kiểm soát việc phòng cháy, chữa cháy rừng.

Điều 7 : Mỗi tổ, đội tình nguyện bảo vệ rừng ở thôn, xóm, buôn, sóc gồm 15-20 người ở  các nông lâm trường, đơn vị vũ trang ở trong rừng và ven rừng có từ 15-30 người. Lực lượng này phải được trang bị các dụng cụ, phương tiện phòng cháy rừng  và được tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật cùng lực lượng Kiểm lâm thường xuyên tuần tra, kiểm soát, canh gác diện tích rừng mới gây trồng và rừng  giao khoán để bảo vệ, khoanh nuôi.

Điều 8 : Hằng năm, vào mùa khô, ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh và Chi Cục Kiểm lâm tổ chức chỉ đọa các hạt Kiểm lâm, các trạm quản lý bảo vệ rừng ở các huyện : Phước Long, Bình Long, Lộc Ninh, Bù Đăng, Đồng Phú; hướng dẫn các xã có rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng sản xuất tiến hành ký hợp đồng cam kết làm tốt công tác chuyên trách bảo vệ rừng ở các vùng xung yếu, trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong các tháng cao điểm mùa khô từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau theo quy định chế độ tại thông tư số 12/1998/TTLĐ&XH ngày 16/10/1998 của Bộ Lao động  thương binh và  Xã hội hướng dẫn chế độ đối với người được cấp xã hợp đồng làm công tác bảo vệ rừng.

Điều 9 : Hằng năm, vào mùa khô, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chi Cục Kiểm lâm phải có kế hoạch cụ thể mở các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy rừng cho những người được cấp xã hợp đồng làm công tác bảo vệ rừn trong các tháng mùa khô và phối hợp các ngành thông tin, văn hóa, giáo dục thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền giáo dục dưới nhiều hình thức thật phong phú sao cho phù hợp với đặc điểm của từng địa phương; lồng ghép nội dung bảo vệ rừng và giảng dạy trong các nhà trường phổ thông và hướng dẫn các chủ rừng chỉ đạo sát sao việc phòng cháy, chữa cháy rừng trong phạm vi chủ rừng quản lý, kinh doanh đến các tiểu khu và đến các khoảnh rừng.

Mục II : Dự báo cháy rừng theo phương pháp tổng hợp và thông tin 

cấp dự báo cháy rừng

Điều 10 : Để chủ động trong việc phòng cháy, chữa cháy rừng  có hiệu quả, Chi Cục Kiểm lâm phối hợp với đài thủy văn tỉnh tiến hành dự báo cháy rừng theo phương pháp tổng hợp trong mùa khô , bao gồm  4 nội dung sau :

1. Xây dựng trạm khí tượng dự báo cháy rừng để đo tính các nhân tố môi trường liên quan đến vật liệu cháy hàng ngày và dài ngày (tuần khí tượng do đài khí tượng thủy văn Tỉnh cung cấp).

2. Xác định mùa cháy, quy định cụ thể từng thời kỳ dễ phát sinh cháy phục vụ cho việc lập kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng trong từng mùa khô.

3. Đo tính chỉ tiêu cấp dự báo cháy hàng ngày và dài ngày theo 5 cấp (từ cấp 1 đến cấp 5) đã được Ủy ban nhân tỉnh ban hành.

4. Phải đảm bảo thông tin thông suốt cấp sự báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong suốt mùa khô trên phạm vi toàn tỉnh.

Điều 11 : Phải xây dựng hệ thống trạm khí tượng dự báo cháy rừng gồm trạm chính và các trạm phụ, bố trí lực lượng dự báo, trang bị hệ thống bộ đàm thông tin cấp cháy nhanh chóng kịp thời tới các cộng đồng dân cư.

· Trạm chính hàng ngày đo 3 lần vào hồi 7h, 13h, 19h; và vào sổ sách các số liệu: nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm vật liệu cháy, độ ẩm đất, tốc độ gió, mưa… Chú ý : Đo ốp 13h thu thập các số liệu : T013, Dn13=, lượng mưa ngày… để tính toán cấp cháy rừng theo công thức (1) ở điều 12 và thông tin cấp cháy rừng hàng ngày để các cơ sở có biện pháp phòng và sẵn sàng chữa cháy.

· Trạm phụ đặt ở các Hạt Kiểm lâm, các lâm trường có nhiệm vụ đo bổ sung các yếu tố : lượng mưa, nhiệt độ lúc 13h ẩm độ vật liệu cháy… để bổ sung số liệu cấp cháy cho trạm chính, góp phần nâng cao độ chính xác của dự báo chung toàn vùng.

Điều 12 : Dự báo cháy rừng hàng ngày theo công thức (1) tính chỉ tiêu P của Nesteron đã được nghiên cứu điều chỉnh hệ số K theo lượng mưa ngày (a) của Phạm Ngọc Hưng.

 

P= K ( T013xDn13

Trong đó:

K : hệ số điều chỉnh theo lượng mưa hàng ngày a

K có hai giá trị:

K=1 khi a<5mm

K=0 khi a(5mm

T013 : nhiệt độ đo lúc 13h cao điểm dễ xảy ra cháy rừng trong ngày.

Dn13 : độ chênh lệch bão hòa đo lúc 13h.

Điều 13 : Dự báo dài ngày (tuần khí tượng 5-10 ngày ) và hàng ngày theo công thức (2) tính chỉ số ngày khô hạn liên tục (H) của Phạm Ngọc Hưng và thông tin cấp cháy.

Hi = K(H i-1 + n )

Trong đó : 

Hi : số ngày khô hạn liên tục không mưa

K : có cùng ý nghĩa như K ở công thức (1)

n : số ngày hoặc mưa dưới 5 ly của đợt dự báo tiếp theo

Điều 14 : Khi dự báo ở cấp 1 ít có khả năng cháy rừng, hạt Kiểm lâm phải phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã và các chủ rừng triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng , phải tổ chức kiểm tra hướng dẫn quy vùng sản xuất nương rẫy, tuyên truyền giáo dục trong các cộng đồng dân cư về phòng cháy, chữa cháy rừng và hướng dẫn phát, thu gom vật liệu, đốt nương rẫy đúng kỹ thuật.

Điều 15 : Khi dự báo đến cấp 2, có khả năng cháy rừng, Hạt Kiểm lâm phải phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng và các chủ rừng tăng cường kiểm tra, đôn đốc, bố trí người canh gác, kiểm soát chặt chẽ lửa rừng; lực lượng và phương tiện thường trực sẵn sàng dập tắt lửa khi mới xảy ra cháy rừng, hướng dẫn bà con nông dân về kỹ thuật sản xuất nương rẫy. Dự báo viên tiếp tục đo tính và thông báo cấp cháy kịp thời trên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 16 : Khi dự báo đến cấp 3 thời tiết hanh khô dễ xảy ra chý rừng, Hạt Kiểm lâm tăng cường đôn đốc các chủ rừng coi trọng việc phòng cháy, chữa cháy rừng , cấm phát đốt rừng làm nương rẫy. các chủ rừng phải thường xuyên canh phòng, nhất là đối với rừng trọng điểm dễ cháy như : rừng trồng, rừng non tái sinh, rừng trung niên như : dầu , sao keo tai tượng, keo lá tràm, tre nứa…là những loại rừng có lớp thảm tươi, cây bụi, lau, sậy, le, dây leo phân bố dưới tán rừng … ở các vùng trọng điểm cháy rừng thuộc các huyện : Phước Long, Bình Long, Lộc Ninh, Bù Đăng, Đồng Phú. Về mùa khô lớp thực bì này cùng với cành khô, lá rụng, cây chết tạo thành khối lượng vật liệu cháy khô nỏ rất lớn, bình quân từ 5-7 tấn/ha rất dễ bắt lửa. 

· Dự báo viên tiếp tục tính toán và thông tin cấp cháy.

· Lực lượng canh phòng phải trực trên chòi canh, trên các trạm gác 10/24 giời trong ngày (từ 10h đến 20h).

· Khi xảy ra cháy rừng , nhân viên gác rừng tham mưu cho Ủy ban nhân xã huy động mọi lực lượng, phương tiện tham gia cứu chữa kịp thời.

Điều 17 : Khi dự báo cháy rừng đến cấp 4, cấp nguy hiểm, thời tiết hanh khô kéo dài có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn, hạt Kiểm lâm tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các xã về việc phòng cháy, chữa cháy rừng tới các chủ rừng, các trạm quản lý bảo vệ rừng.

· Lực lượng kỉểm lâm và các chủ rừng phải kiểm tra nghiêm ngặt trên các vùng trọng điểm dễ cháy rừng ở các xã thuộc các huyện: Phước Long, Bình Long, Lộc Ninh, Bù Đăng, Đồng Phú.

· Lực lượng canh phòng phải thường xuyên gác lên chòi canh, tuần tra ngoài hiện trường rừng dễ cháy đảm bảo 12/24 giờ (10h đến 22h) trong ngày, nhất là các giờ cao điểm (từ 11h đến 17h), phát hiện kịp thời điểm cháy, báo động và huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay, không được để lửa lan tràn rộng.

· Dự báo viên phải nắm chắc tình hình khí tượng thỦy văn để dự báo; thông tin cấp cháy và biện pháp phòng chaý chữa cháy kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 18 : Khi dự báo đến cấp 5, cấp cực kì nguy hiểm, thời tiết khô hạn kéo dài, có khả năng cháy lớn và lan tràn nhanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng các huyện trực tiếp chỉ huy Hạt Kiểm lâm và Ủy ban nhân dân và ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng xã kiểm tra, đôn đốc thường xuyên đến các chủ rừng. Kiểm soát chặt chẽ, không cho người và phương tiện ra vào rừng tùy tiện. Nghiêm cấm tuyệt đối không được đốt lửa trong rừng và ven rừng.

· Lực lượng canh phòng trên các chòi canh và các vùng trọng điểm cháy đảm bảo 24/24 giờ trong ngày.

· Nghiêm cấm việc dùng lửa trong rừng và ven rừng đối người ra, vào rừng, người tham quan du lịch sinh thái ở các khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất.

· Khi xảy ra cháy rừng, chủ rừng và chính quyề địa phương phải  huy động lực lượng và phương tiện dập tắt ngay. Tất cả các vụ cháy rừng đều phải lập biên bản, tìm thủ phạm và có biện pháp xử lý nghiêm minh.

· Dự báo viên đo, tính các cấp dự báo phải đảm bảo độ chính xác cao và thông tin cấp cháy liên tục nhiều lần trong ngày trên biển báo và các phương tiện thông tin địa chúng suốt  thời kì cao điểm dễ xảy ra cháy rừng.

Điều 19 : Trong suốt mùa khô hạn phải duy trì sự hoạt động đều đặn, thông suốt của hệ thống thông tin vô tuyến từ Chi Cục Kiểm lâm và ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh đi các huyện, các xã, các thôn; các Hạt, các Trạm Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động, các lâm trường , các chủ rừng v.v…

Điều 20 : Đơn vị dự báo cháy rừng và các trạm Kiểm lâm ở cơ sở có trách nhiệm giữ gìn, bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị vật tư đúng nội quy, đảm bảo việc đo tính cấp cháy chính xác và thông tin cấp cháy trong suốt mùa cháy rừng.

Mục III : Xây dựng hệ thống đường băng cản lửa

Điều 21 : Diện tích đường trắng và băng xanh chiếm từ 10-15% tổng diện tích rừng trồngvà rừng tự nhiên; nhằm ngăn cách, hạn chế nguồn lửa từ nương rẫy, ruộng vườn, điểm dân cư, đường giao thông, kho tàng… cháy lan vào rừng và phân chia khu rừng dễ cháy thành những lô , khoảnh ở các vùng trọng điểm dễ cháy trong tỉnh thuộc các huyện : Phước Long, Bình Long, Lộc Ninh, Bù Đăng, Đồng Phú.

Điều 22 : Các chủ rừng khi biết thiết kế trồng rừng nhất thiết phải thiết kế thi công ngay hệ thống đường băng trắng hoặc băng xanh gắn với quy hoạch xây dựng hệ thống đường giao thông trong các khu rừng . Nếu độ dốc trên 24 độ thì không được làm băng trắng mà phải trồng ngay cây xanh trên băng cùng với việc trồng rừng ngay năm đó. Không được để đất trống gây lãng phí đất, xói mòn, rửa trôi, bạc màu đất, phá vỡ cân bằng sinh thái, ô nhiễm môi trường sống.

Điều 23 : Nguyên tắc làm đường băng trắng : chỉ áp dụng một, hai năm đầu ở rừng tự nhiên nơi có độ dốc dưới 25 độ. Do chưa có đủ điều kiện lao động, kinh phí, giống cây con để trồng băng xanh, năm sau sau phải tiến hành trồng ngay băng xanh để tiết kiệm đất, để bảo vệ đất, băng trắng ở rừng tự nhiên có độ rộng từ 10 đến 15 m. Xây dựng băng trắng khi xử lý thực bì chỉ chatự bỏ những cây cỏ, lau, sậy, tạp bụi về mùa khô dễ bắt lửa; để lại hững cây lá rộng thường xanh có khả năng ngăn lửa. Năm sau trồng bổ sung thêm cây có khả năng chịu lửa để tạo băng xanh hỗn giao nhiều loài cây.


Những vật liệu dễ cháy sau khi phát, phơi khô có thể tận dụng dể đung nấu; nếu đốt phải vun thành giải, giải cách bìa rừng từ 3-5 m. Giải vật liệu này làm thành từng đoạn từ 5-8 m , đầu đoạn nọ cách cuối đoạn kia từ 3 – 5 m, đốt vào đầu mùa khô, khi đốt phải có người canh gác và kiểm soát lửa trên băng, đốt lúc gió nhẹ vào buổi sáng hoặc chiều tối, không được đốt vào ban trưa. Đốt xong phải kiểm tra toàn bộ đường băng cho đến khi lửa tắt hẳn mới ra về.

Điều 24 : Xây dựng hệ thống đường băng xanh : phải xây dựng hệ thống đường băng xanh hỗn giao bằng nhiều loại cây, tạo thành đai xanh có kết cấu nhỉều tầng để ngăn cháy lan mặt đất và cháy lướt tán rừng, bao gồm :

1. Đường băng chính : phải kết hợp với việc xây dựng đường giao thông nông thôn, đường mòn, đường dông, đường dân sinh kinh tế.

1.1   Đối với rừng tự nhiên : đường băng chia ra làm nhiều khoảnh, cự ly các đường băng chính cách nhau 2-3 km.

1.2 Đối rừng trồng đường băng chính có cự ly cách nhau 1-2 km.

2. Đường băng nhánh (phụ) :

2.1 Đối với rừng tự nhiên : căn cứ vào điều kiện cụ thể từng nơi mà cự ly cách nhau giữa các đường băng từ 1-2 km.

2.2 Đối với rừng trồng : căn cứ vào điều kiện từng nơi mà cự ly cách nhau giữa các đường băng cách nhau 300-500 m.

Điều 25 : Độ rộng của đường băng :

Đối với rừng trồng đã khép tán và rừng tự nhiên , độ rộng của đường băng phải lớn hơn chiều cao cây rừng.

1. Đường băng chính : đối với cả hai loại rừng : rừng tự nhiên và rừng trồng phải có độ rộng tối thiểu từ 10-20 m và phải trồng cây xanh.

2. Đường băng nhánh (phụ) kể cả hai loại rừng : rừng tự nhiên và rừng trồng phải có độ rộng tối thiểu từ  8-10 m và phải trồng cây xanh.

Điều 26 : Hướng của đường băng:

1. Nơi có độ dốc dưới 10 độ: hướng đường băng phải vuông góc với hướng gió hại chính trong mùa cháy.

2. Nơi độ dốc lớn trên 10 độ : thì băng bố trí trùng với đường đồng mức; trường hợp như khu rừng phòng hộ Lộc Ninh, Tà Thiết, khu  bảo tồn thiên nhiên Bù Gia Mớp  có thể lợi dung dụng đường mòn, khe suối, dông núi, đường dân sinh kinh tế miền núi để làm đường băng thì dọc hai bên đường băng đó phải xây dựng một hoặc hai vành đai cây xanh cản lửa , mỗi bề rộng 5-8 m, hàng năm năm phải chăm sóc tu bổ băng cây xanh theo kỹ thuật chăm sóc rừng trồng và đưa hết vật liệu sau tu bổ chăm sóc ra ngoài băng xanh.

Điều 27 : Loài cây trồng trên băng cản lửa :

Lựa chọn tập đoàn cây bản địa có sức chống chịu lửa giỏi , cây chứa nhiều nước, có khả năng chịu nhiệt độ cao, vỏ dày, không rụng lá trong mùa khô, cây có sức tái sinh hạt và chồi mạnh, sinh trưởng, phát triển nhanh , không có cùng loại sâu bệnh hại với cây rừng, hoặc không là ký chủ các loại sâu bệnh haị cây rừng, để gây trồng thành đai rừng phòng cháy hỗn giao đạt hiệu quả ngăn lửa tối ưu.

Mục IV : Xây dựng chòi canh phát hiện lửa rừng; hồ dự trữ nước, trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy rừng

Điều 28 : Nguyên tắc bố trí chòi canh :

1. Chòi canh phải đặt ở vị trí có tầm nhìn xa nhất (tối thiểu 5-15 km) để dễ dàng phát hiện sớm các đám khói hoặc lửa vừa mới xuât hiện, căn cứ vào tốc độ gió dự báo được mức độ lửa cháy to hay nhỏ để huy động kịp thời lực lượng và phương tiện đến dập tắt lửa rừng ngay tại chỗ, không để lửa lan tràn lớn.

2. Chòi canh phải có độ cao hơn chiều cao khu rừng, gồm hai loại chòi : 

· Chòi canh : đặt ở vị trí Trung tâm của khu rừng dễ cháy, tầng trên có tầm nhìn xa 10-15 km, làm chòi bằng sắt hoặc nguyên liệu bền chắc sẵn có ở địa phương, đảm bảo sử dụng lâu bền ( theo mẫu Cục Kiểm lâm đã thiết kế thống nhất trong cả nước).

· Chòi phụ : được bố trí trong toàn bộ hệ thống chòi canh, tầng trên có tầm nhìn xa 3—5 km.

3. Phải đảm bảo an toàn cho việc sử dụng, khi xây dựng chòi canh chính và chòi canh phụ phải có thang lên xuống, xung quanh chân chòi phải dọn sạch cây trong phạm vi bán kính 10-30 m, có một gian nhà có 4 cửa để quan sát 4 phía, có cả bản đồ khu vực cần bảo vệ, ống nhòm, có máy quan sát phát hiện cháy rừng, kẻng báo động, cờ hiệu, bộ đàm thông tin về cháy rừng, có thu lôi chống sét , có phòng ở tầng dưới cho nhân viên nghỉ ngơi thay nhau canh gác.

Điều 29 : Tổ chức hoạt động của chòi canh:

     Mỗi chòi có từ 2-3 người thay nhau làm việc. Vào thời kỳ cao điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô dự báo cháy rừng cấp 4,5 chòi phải có người làm việc thương xuyên đảm bảo 24/24 giờ/ngày. Khi nhân viên quan sát phát hiện thấy cháy rừng phải xác định tọa độ của đám cháy, mức độ quy mô lửa rừng, báo ngay về Trung tâm chỉ huy và báo động để huy động kịp thời lực lương phương tiện đến cứu chữa không để lửa lan tràn lớn.

Điều 30 : Xây dựng ao, hồ dự trữ nước, biển báo, ký cam kết, trang bị phương tiện dụng cụ.

1. Ở các vùng dễ cháy thuộc các huyện về màu khô các khe suối thường thiếu nước, nhiều khi cạn kiệt. Do vậy, cần phải đào các ao hồ hoặc xây dựng các bồn dự trữ nước để chữa cháy kết hợp sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng mô hình VACR phục vụ đời sống sinh họat, duy trì độ ẩm cho đất và cây trồng nông, lâm nghiệp ở từng huyện.

2. Hồ , ao chứa nước phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng trồng và rừng tự nhiên: kích thước hồ chứa nước tối thiểu là 20x50m, độ sâu của nước trong mùa khô không ít hơn 3m, dung tích khoảng 1000m3 trở lên, phải làm đường đi lại dễ dàng từ hồ tới rừng.

3. Xây dựng biển báo thông báo cấp dự báo cháy rừng theo quy cách của Cục Kiểm lâm hướng dẫn.

Thực hiện cam kết bảo vệ rừng trong các xã, thôn, xóm, hộ gia đình; thực hiện nội quy, quy ước phòng cháy, chữa cháy rừng.

4. Trang bị các phương tiện , dụng cụ kết hợp giữa thủ công và cơ giới phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng như : xe ô tô, mô tô, bộ đàm, dao, cào , cuốc, bàn dập lửa, máy phun nước, bình chữa cháy v.v… cho các tổ đội phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở.

Mục V : Biện pháp kỹ thuật xử lý thực bì làm giảm vật liệu cháy rừng

Điều 31 : Dọn thực bì :

1. Đối với rừng trồng : chủ rừng sử dụng dụng cụ thủ công hoặc cơ giới chăm sóc rừng, phải cày hoặc cuốc lật đất lên lớp thảm tươi, cây bụi đối với rừng trồng ở huyện Lộc Ninh, Bình Long, Phước Long, Bù Đăng, Đồng Phú. Nếu chăm sóc cuốc gốc bằng thủ công thì lần thứ nhất cuốc rộng 0,6-0,8 m, chăm sóc lần 2 cuốc xung quanh gốc rộng 1-1,2m. Sang năm thứ hai phát thực bì và cuôc lật đất, đồng thời cây rừng dần dần phát triển khép tán tiêu diệt lớp thảm tươi ở dưới. Trên các đất trồng rừng tùy thuộc độ dốc và tính chất đất rừng phải thực hiện trồng xen cây nông nghiệp ngắn ngày cho phù hợp.

2. Đối rừng trồng đã khép tán và rừng tự nhiên dễ cháy : hằng năm chủ rừng phải tiến hành chặt tỉa thưa, tu bổ. Phát thẻm tươi cây bụi theo đám hoặc theo dải, thu dọn cành nhánh, chặt loại trừ cây chết, cây sâu bệnh, thu dọn cành khô, lá rụng, tận dụng nguồn vật liệu này đẻ làm chất đốt, số vật liệu  còn lại kéo ra bìa rừng tạo nên các giải rồi đốt lúc gió nhẹ, có người canh gác.

Mục VI: Bảo vệ rừng trong sản xuất nương rẫy

Điều 32 : Quy vùng, thống kê, quản lý sử dụng đất đai làm nương rẫy :

1. Đối với khu vực lâm trường Đồng Xoài, Nghĩa Trung, Bù Đăng, Minh Đức, Ban quản lý rừng phòng hộ Bom Bo, Lộc Ninh, Tà Thiết, Ban quản lý rừng kinh tế Tân Lập và các huyện trọng điểm cháy rừng của tỉnh: thường xuyên chịu tác động tiêu cực của một số cư dân thuộc dân tộc : Kinh, Khơ Me, Tày, Nùng, H-Mông, Stiêng, Mường, Dao thuộc các xã lân cận trong tỉnh dân cư khu vực giáp ranh tỉnh Đắc Lắc, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương Và Campuchia, hàng năm các Hạt Kiểm lâm phải phối hợp với Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện thực hiện tốt việc thống kê, quản lý việc quy vùng sử dụng đất đai tạm thời để làm nương rẫy của dân. Phải thực hiện tốt việc quy hoạch, phân vùng vạch rõ ranh giới , có mốc bảng, niêm yết ngoài thực địa, lập bản đồ quy hoạch phân loại đất đai giành cho sản xuất nương rẫy đến tận thôn, bản, buôn, sóc, hộ gia đình; giải quyết tận gốc việc tranh chấp đất đai, ổn định sản xuất cho dân cư trong vùng. 

2. Trong những vùng được phép sản xuất nương rẫy : Hạt Kiểm lâm phải hướng dẫn đồng bào để lại những chỏm rừng trên đỉnh với diện tích rừng chiếm 1/3 quả đồi để duy trì độ ẩm, ngăn xói mòn rửa trôi đất… và hướng dẫn kỹ thuật phát dọn toàn bộ thực bì , phơi khô, vun thành dải rộng từ 2 đến 3 m, dải nọ cách dải kia từ 5 đến 6 m , dải sát bìa rừng phải cách xa rừng từ 6 đến 8 m, đốt lúc gió nhẹ vào buổi chiều tối hoặc buổi sáng, đốt lần lượt từng dải thứ tự trên sườn đồi xuống chân đồi, nơi đất bằng thì đốt lần lượt từ giải vật liệu cuối chiều gió cho đến dải vật liệu cuối cùng.

3. Khi đốt phải có người canh gác, cứ 10 đến 15 m , phải có một người canh gác trên băng không để cháy lan vào rừng. Khi đốt phải báo cáo với ban lâm nghiệp xã và tổ đội bảo vệ rừng của thôn xóm; đốt xong phải kiểm tra toàn bộ nương rẫy, khi lửa tắt hẳn mới ra về.

Điều 33 : Phải kết hợp chặt chẽ giữa quy vùng sản xuât nương rẫy với giao khoán rừng, xây dựng kinh tế vườn đồi, trang trại đến hộ gia đình theo mô hình VACR, nơi đất dốc phải xây dựng nương ruộng bậc thang chống xói mòn đất, bảo vệ rừng, bảo vệ an toàn về lửa trong suốt mùa cháy rừng. Hằng năm vào thời kỳ từ tháng 12 đến tháng 4 các Hạt Kiểm lâm phải tăng cường kiểm tra, hướng dẫn đồng bào làm nương đúng kỹ thuật trên những vùng đất đai đã được quy hoạch không để đồng bào tranh chấp đất đai, phát, đốt rừng trái phép.

CHƯƠNG III

CHỮA CHÁY RỪNG
Mục VII : Áp dụng phương pháp giới hạn đám cháy để chữa cháy rừng

Điều 34 : Phát hiện cháy và huy động lực lượng chữa cháy : Khi phát hiện được cháy rừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và các chủ rừng phải huy động kịp thời lực lượng phương tiện tại chỗ, sử dụng nguồn nước, đất cát, cành cây tươi… dập tắt ngay, không để lửa cháy tràn lan.  Nếu lực lượng, phương tiện tại chỗ không đủ khả năng cứu chữa, Chủ tịch Ủy ban nhân xã phải báo cáo ngay lên cấp trên để có biện pháp hỗ trợ lực lượng, phương tiện, để ứng cứu. Đội hình chữa cháy phải biết giới hạn đám cháy bằng cách tạo ra các băng trắng ngăn cản lửa, băng có độ rộng từ 15-20 m. Nếu tốc độ gió lớn, lửa lan tràn quá mạnh làm băng trắng có độ rộng từ 20 –30 m.

Điều 35 : Biện pháp giới hạn đám cháy :

1. Trong điều kiện thời tiết hạn kiệt, vật liệu trong rừng khô nỏ, độ ẩm vật liệu từ 20% trở xuống, khi cháy rừng phải :

· Tạo ngay băng trắng đón đầu ngọn lửa theo một cự ly sao cho phù hợp, thi công xong trước khi ngọn lửa tràn đến. Trên băng phải dọn và vun hết vật liệu cháy vào giữa băng và cho đốt hết các vật liệu đó trên băng.

· Cự ly của hai tuyến dọn sạch vật liệu cháy quy định như sau :

a) Nếu tốc độ gió từ 3-5 m/s thì khoảng cách giữa hai tuyến dọn sạch vật liệu cháy là 20-30 m.

b) Nếu tốc độ gió trên 6 m/s thì khoảng cách giữa hai tuyến dọn sạch vật liệu cháy là 30-50 m.

2. Trong trường hợp có nguồn vật liệu lớn trên 3 tấn/ha chịu ảnh hưởng của nhiệt độ cao, nắng, nóng kéo dài, gió thổi mạnh… và những cây còn sống cũng bị khô héo, khi chữa cháy phải làm nhiều đai cản lửa dự phòng để ngăn lửa làm giảm tốc độ lan tràn của ngọn lửa. Khoảng cách giữa các đai cách nhau 50 m, đai có hướng vuông góc với hướng gió chính trong thời kỳ cháy.

Mục VIII: An toàn trong chữa cháy rừng

Điều 36 : An toàn lao động khi chữa cháy :

1. Khi chữa cháy, lực lượng chữa cháy phải : chuẩn bị đủ nước uống, bông băng, thuốc bỏng, cáng. Trường hợp bị trương phải sơ cứu và đưa đi cấp cứu. Nếu bị thương nặng hoặc tử vong phải lập biên bản để sau này tiện việc giải quyết chính sách , chế độ.

2. Lực lượng chữa cháy phải được tập huấn nghiệp vụ, khi chữa cháy phải được bố trí theo tổ, nhóm có người điều hành thống nhất, có bộ đàm chỉ huy. Lực lượng chữa cháy phải được tập kết phía sau ngọn lửa, cách xa đám cháy trên 100 m. Xung quanh nơi tập kết phải làm băng trắng ngăn cách có độ rộng trên 50 m. Nếu dùng cành cây tươi chữa cháy phải phát hết cành con và có đoạn cán tay cầm dài 40 – 50 cm. Nếu chữa cháy bằng hóa chất, bằng cơ giới phải thực hiên các thao tác đúng kỹ thuật, an toàn lao động. Phải có chế độ bồi dưỡng vật chất và khen thưởng cho người tham gia chữa cháy. Khi chữa cháy bằng phương pháp dọn thực bì tạo băng ngăn lửa phải chú ý tránh xa các cây bị rỗng ruột, khi cháy dễ gãy đổ, hoặc cành cây gãy đập vào người.

3. Nguyên tắc bố trí lực lượng, phương tiện khi chữa cháy :

· Nếu ngọn lửa có xu hướng phát triển và lan tràn chậm, cháy về cả hai phía trái và phải thì đội hình phải bố trí thành từng tiểu đội từ 8-10 người, lực lượng chữa cháy tiến từ phía sau đám cháy về cả hai phía và phải dùng nước hoặc đất, cát , hóa chất hay bàn đập, cành cây tươi dập lửa bao vây không cho lửa lan tràn. Đội hình cứ thế tiến tới bao vây khép kín về phía đầu ngọn lửa và dập cho đến khi ngọn lửa tắt hẳn.

· Nếu tốc độ gió mạnh trên 6m/s , ngọn lửa lan tràn nhanh về phía trước thì đội hình phải bố trí để phát băng, cuốc đất hoặc dội nước từ phía trước ngọn lửa và tiến về sau theo hai cánh cung cho đến khi khép kín và dập cho lửa tắt hẳn không còn than lửa cháy lại.

· Sử dụng các dụng cụ chữa cháy như: cào, cuốc, xẻng, cưa, dao, bàn đập, bình đeo vai, xe ô tô,  lựu đạn chữa cháy, máy bay, xe ủi phải lợi dụng nguồn nước , đất cát hoặc hóa chất như P2O5, K2PO4, H3PO4, CO2 … để làm suy yếu ngay một trong ba yếu tố tham gia quá trình cháy : vật liệu, ôxy và nhiệt.
Điều 37 : Những vụ cháy rừng xảy ra ở địa phương, Kiểm lâm sở tại phải chủ động phối hợp với các ngành chức năng điều tra , tìm nguyên nhân, thủ phạm gây cháy, lập biên bản có biện pháp xử lý nghiêm minh và báo cáo về cấp trên theo mẫu thống nhất.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 38 : Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, Chi Cục Kiểm lâm phối hợp với các ngành : công an, quân đội, tòa án, viện kiểm sát và chính quyền địa phương hướng dẫn tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ sở trong quá trình thực hiện quy trình này.

Điều 39 : Các chủ rừng nếu để rừng bị cháy do không thực hiện được đầy đủ các điều quy định trong quy trình này thì theo mức độ thiệt hại sẽ bị xử lý theo pháp Luật.

Điều 40 : Về kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng :

1. Hàng năm Chi Cục Kiểm lâm căn cứ vào Nghị định số 22/CP ngày 9/3/1995 của Chính phủ ban hành bản quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng  và Công Văn số 829/BNN-KL ngày 6/3/1999 của bộ nông nghiệp & PTNT về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở. Căn cứ vào thông tư liên bộ số 06 TT/LB Bộ Tài chính – Nông nghiệp & PTNT ngày 22/01/1996 về hướng dẫn lập kế hoạch, cấp phát, quản lý, quyết toán kinh phí cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng thông qua Sở Tài chính - Vật giá và sở kế hoạch đầu tư trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét Quyết định.

2. Các lâm trường, các chủ rừng, các chủ dự án phải trích một phần kinh phí từ các nguồn đầu tư phát triển rừng, khoanh nuôi bảo vệ và tái sinh rừng … để chi cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trực tiếp tại đơn vị mình.

3. Việc sử dụng tốt nguốn kinh phí cho sự nghiệp phòng cháy, chữa cháy rừng cũng như phát hiện truy tìm thủ phạm gây cháy rừng sẽ được khen thưởng và được hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành.

4. Những đơn vị , cá nhân vi phạm quy định của Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy rừng tùy theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

      CHỦ TỊCH

NGUYỄN TẤN HƯNG
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